
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

1 Huỳnh Yến Nhi 13/06/1999 Xuất sắc KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Đào Quang Phương Thảo 09/07/1997 Xuất sắc KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Đỗ Thị Phương 15/12/1999 Xuất sắc KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Huỳnh Thị Bích Tuyền 15/11/2002 1 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

2 Bùi Mỹ Thịnh 02/01/2003 1 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

3 Nguyễn Thiên Ân 26/06/2003 1 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

4 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 22/10/2003 1 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

5 Phan Văn Kiệt 23/05/2004 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Võ Thị Thu Uyên 29/09/2004 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Trần Việt Hủy 03/07/2004 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Tô Minh Thi 04/02/2004 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

9 Nguyễn Phi Tài 06/07/1997 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

10 Võ Thị Kim Cúc 17/05/2002 1 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

11 Huỳnh Quốc Vinh 08/10/2001 1 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

12 Huỳnh Thị Kim Thi 18/06/2003 1 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/09/2003 1 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

14 Phan Thanh Bình 05/01/2004 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15 Trần Khánh Hằng 03/07/2000 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16 Huỳnh Thị Bảo Trân 29/05/2002 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Phạm Bích Liễu 11/10/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Lương Thảo Mi 02/04/2002 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Thủy Tiên 07/11/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Thị Oai Danh 08/09/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Trịnh Thị Bích Ngà 23/10/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Vi Thị Hiền 10/01/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Chầm Lý Na 18/11/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Đặng Nguyễn Thu Thảo 17/08/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Bùi Nhựt Phương Thảo 08/08/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Ái Vy 14/06/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Tâm 24/07/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Võ Thị Yến Thu 06/01/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Hoàng Thị Thu 16/04/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Bùi Lê Bích Thảo 14/11/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Trương Ý Như 01/07/2004 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Võ Nguyễn Ngọc Như Ý 19/09/2003 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Đặng Kim Ngân 02/11/2003 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Phan Hoàng Phúc 12/03/2003 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Trần Thị Thanh Phấn 12/02/2003 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Trần Thị Trúc Anh 10/02/2004 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Trần Tuệ Tâm 05/09/2003 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Trần Trọng Tân 05/01/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Văn Thị Lan Anh 05/05/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Lê Thị Cẩm Tiên 09/11/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Lê Thị Thảo 13/07/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH
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10 Trương Thị Diễm My 11/04/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Lượng Thị Như Quỳnh 03/09/2003 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Phạm Ngọc Trang 19/04/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 27/10/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Nguyễn Phạm Phương Nhi 21/05/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Đoàn Cẩm Tú 04/09/2002 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Lê Thị Bình 27/11/2004 3 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Nguyễn Thị Hiểu Băng 25/06/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Nguyễn Thị Kim Yến 07/05/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Nguyễn Thị Huyền 04/03/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Đặng Nguyễn Hồng Loan 28/08/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Trần Ngọc Linh 01/01/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Văn Thị Hồng Hiệp 24/09/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Vũ Thị Minh Phượng 29/08/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Phạm Thị Thanh Trúc 15/06/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Nguyễn Dương Ngân Giang 02/10/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Hoàng Thị Khánh Hoài 27/09/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Phạm Khánh Linh 11/08/2003 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Đinh Minh Hải 24/05/2004 4 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Tạ Lê Thanh Trúc 12/05/2003 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Trần Thị Thúy Oanh 21/12/2001 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Trần Lê Thanh Thảo 17/07/2004 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Phạm Thị Hồng Nhi 12/10/2002 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

17 Nguyễn Phương Thanh 26/09/2004 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Vũ Quang Huy 17/05/2002 5 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Đổng Thị Tuyết Băng 06/03/2003 5 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Nguyễn Thị Trúc Ly 21/07/2003 5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4 Quách Ngọc Toàn 18/12/2003 5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Linh 20/08/2002 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Bùi Thị Kim Tình 16/03/2004 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Nguyễn Thị Bình 19/05/2000 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Phan Thanh Ngân 05/12/2003 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Vũ Thị Anh Đào 10/05/2003 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

10 Bùi Phương Khanh 29/07/2003 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 19/09/2003 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Phan Thiên Như 11/02/2003 5 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

13 Huỳnh Thị Kim Sang 21/07/2003 5 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

14 Phan Nhật Đang 03/06/2001 5 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ

15 Lê Sỹ Phong 22/09/1998 5 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ

16 Lê Quốc Châu 26/06/2001 5 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ 

17 Nguyễn Minh Soái 01/12/2001 5 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ 

18 Nguyễn Tấn Đức 02/02/2001 5 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ 

1 Nguyễn Kim Anh 30/08/2002 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Hà Thị Mỹ Linh 27/12/2003 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Nguyễn Thị Thu Phương 09/12/2003 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

4 Trần Thị Thúy Kiều 16/07/2003 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

5 Trương Ngọc Sang 01/01/1998 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Võ Chí Hào 22/10/2001 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Đỗ Thị Ngọc 04/12/2001 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/03/2003 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 27/11/2003 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

KHOA NGOẠI NGỮ (7h15 Tập trung tại hội trường lầu 6 khu A)



10 Bạch Gia Lâm 25/03/2002 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Nguyễn Phương Huyền 17/05/2001 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Trần Thị Thúy Huyền 02/01/2002 6 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Trần Thoại Kiều Khanh 21/09/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Đỗ Thị Hồng Thắm 29/07/2002 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Bá Thị Kim Uyên 28/03/2003 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

4 Dương Thủy Hiền 01/02/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

5 Võ Huỳnh Kiều Duyên 25/06/1996 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Phan Thị Diễm My 13/08/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Võ Nguyễn Minh Ngọc 03/06/2003 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Phan Thị Hồng Nhung 04/07/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Nguyễn Thị Minh Trâm 08/08/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

10 Võ Hoàng Ân 19/11/2003 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Trần Thị Thu Trang 14/06/2001 7 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Trương Thị Thanh Loan 28/06/2003 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

2 Đinh Thị Hồng Ánh 18/04/2002 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

3 Trần Thị Tường Vi 09/03/2003 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

4 Trần Thị Hảo 03/09/2003 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

5 Bùi Thị Anh Thư 03/06/2001 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

6 Lê Bảo Vi 25/01/2002 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

7 Trần Thị Diệu Hiền 12/07/2002 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

8 Đào Phú Bình Thư 20/02/2002 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

9 Võ Lê Huyền Trang 06/05/2001 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

10 Đạo Thị Kim Hy 24/11/2003 8 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

1 Huỳnh Thị Thanh Thảo 26/08/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

2 Hà Thị Hồng Nhung 07/10/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

3 Lương Hải Yến 13/11/2002 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

4 Phạm Thùy Hương Duyên 16/03/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

5 Nguyễn Thị Hà Mi 29/07/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

6 Đinh Đỗ Ngọc Thảo 14/12/1996 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

7 Nguyễn Thị Phượng 20/09/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

8 Nguyễn Thị Xuân Thùy 20/04/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

9 Nguyễn Văn Chiến 27/08/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

10 Lê Văn Mạnh 07/03/2002 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

11 Trần Thị Thu Hà 30/01/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

12 Đặng Bích Trâm 22/07/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

13 Đặng Thị Kiều Diểm 27/12/2003 9 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

1 Huỳnh Ngọc Trâm 13/05/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

2 Phạm Thị Kim Thoa 27/02/2002 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

3 Lê Phương Linh 17/11/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

4 Báo Thị Như Ái 29/01/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

5 Võ Thị Hoài Ngọc 04/09/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

6 Phạm Trần Chân Trân 03/08/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

7 Trần Thị Mỹ Diệu 18/11/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

8 Mai Thị Thúy 24/10/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

9 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 30/04/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

10 Lê Thị Diệu 18/09/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

11 Đàng Thị Thu Thúy 17/12/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

12 Nguyễn Thị Nga 25/04/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

13 Nguyễn Thanh Phong 15/01/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

KHOA CÔNG NGHỆ THỜI TRANG (7h15 Tập trung tại hội trường lầu 6 khu A)

KHOA DU LỊCH (7h15 Tập trung tại hội trường lầu 6 khu A)



14 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/10/2002 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

15 Trịnh Thị Huỳnh Đào 19/03/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

16 Lê Thị Ngọc Hương 04/12/2003 10 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

1 Hồ Thị Bích Ngọc 01/05/2003 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

2 Hoàng Thị Minh Hiếu 18/11/2003 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

3 Nguyễn Bùi Thái Uyển 11/11/2003 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

4 Thái Thị Hồng Vân 07/10/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

5 Lê Trần Ái Trinh 06/06/2003 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

6 Bùi Phúc Sỹ Đan 22/12/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

7 Lê Công Lực 29/06/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

8 Lê Phương Nhi 07/01/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

9 Lương Thị Hồng Thắm 29/06/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

10 Phạm Thị Thu Hào 25/11/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

11 Trương Thị Kim Ngọc 17/11/2004 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

12 Võ Công Hậu 17/12/2002 11 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM DU LỊCH

1 Nguyễn Thị Thu Hương 12/10/2002 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

2 Mai Xuân Tiến 28/07/2001 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

3 Châu Thị Mỹ Quyền 14/06/2004 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

4 Lê Thị Ý Nguyện 09/02/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

5 Huỳnh Tuấn Vủ 10/11/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

6 Võ Trọng Duy 01/10/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

7 Lê Nguyên 06/09/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

8 Đỗ Thị Thu Thơm 02/05/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

9 Nguyễn Thị Bích Vy 10/05/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

10 Nguyễn Thị Thanh 16/10/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

11 Trần Thị Huyền Trang 13/05/2002 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

12 Nguyễn Khánh Linh 09/07/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

13 Nguyễn Nhật Song Ngân 11/06/2000 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

14 Nguyễn Nhật Song Nga 11/06/2000 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

15 Đặng Thị Hồng Ân 28/02/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

16 Lê Thị Phương Trân 13/03/2003 12 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

1 Nguyễn Hồng Thanh Mai 16/11/2002 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

2 Nguyễn Thị Thanh Kiều 31/07/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

3 Võ Thị Thanh Trúc 14/03/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

4 Lê Thị Kiều Tiên 13/11/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

5 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/06/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

6 Lê Nguyễn Trà My 23/09/2002 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

7 Trần Thị Bảo Trân 27/06/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

8 Phạm Thị Kim Ngân 20/03/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

9 Trần Thị Hằng 17/12/2002 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

10 Phạm Thị Lan Anh 27/12/2002 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

11 Tô Ngọc Thảo Phụng 25/08/2003 13 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH

12 Đinh Đặng Khánh Ngọc 05/01/2002 13 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

13 Phạm Bảo Ngọc 23/07/2001 13 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

14 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/12/2003 13 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

15 Nguyễn Triệu Tình 10/10/2002 13 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

16 Nguyễn Thanh Thịnh 11/10/2003 13 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

1 Dương Thị Trúc Giang 10/09/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

2 Phạm Thị Cẩm Hà 03/01/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

3 Đặng Thúy Hiền 23/11/2002 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

4 Phạm Ngọc Kiều Diễm 01/06/2004 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

5 Trần Lê Cẩm Ly 31/05/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

6 Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/05/2004 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH



7 Mai Nguyễn Tường Vi 14/06/2001 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

8 Phạm Thị Diễm Quỳnh 23/03/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

9 Lương Nữ Hà Ni 29/07/2002 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

10 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/09/2002 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

11 Trương Thị Đào 10/07/2002 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

12 Nguyễn Quốc Bảo 27/10/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

13 Lê Đức Tài 28/07/2003 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

14 Trần Thanh Diệu 01/03/2001 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

15 Trần Đỗ Ánh Dương 31/05/2001 14 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH

1 Nguyễn Thanh Tâm 14/09/2001 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/03/2001 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Nguyễn Thị Ngọc Trân 15/04/2003 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Nguyễn Thị Kim Dung 01/10/2003 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Lục Tú Linh 31/01/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Nguyễn Hoàng Hải Linh 20/11/2003 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Cao Thị Bích Đào 19/02/2003 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Phạm Thanh Huyền 05/11/2000 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Hồ Thị Trúc Quỳnh 07/12/2003 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 10/02/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Hán Thị Mỹ Duyên 09/08/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Trần Thị Thu Tiền 12/09/2002 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Nguyễn Kiều Trinh 06/07/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Trịnh Thị Tuyết Ngân 14/08/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Nguyễn Thị Thu Trang 29/04/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Nguyễn Thanh Thủy 18/04/2004 15 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Phạm Thị Anh Thơ 27/11/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Phạm Thị Bích Trâm 14/09/2004 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Đinh Thị Thu Thảo 28/12/2002 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Trần Thị Như Phương 25/01/2002 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Nguyễn Thị Thanh Lan 04/09/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Trần Thị Ngọc Tuyền 13/07/2002 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Đỗ Thị Tú Oanh 07/11/2002 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Võ Nhật Minh Thi 13/05/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Lê Thị Minh Hương 15/04/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Đào Thị Minh Thi 15/01/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Nguyễn Thị Thảo 20/02/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Nguyễn Thị Kim Quyên 28/01/2004 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Trần Thị Kim Xuân 14/09/2004 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Đặng Hoài Thương 01/11/2004 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Vũ Thị Thùy Vân 19/01/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Nguyễn Thị Diễm 26/12/2003 16 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Dương Thị Hà 19/02/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Nguyễn Hải Thùy An 06/05/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Bùi Bích Na 10/12/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Lê Thị Thúy An 18/09/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Lê Thị Hồng Ngọc 10/07/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Dương Thị Kiều 24/12/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Huỳnh Ngọc Hà 07/11/2002 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Phạm Thị Ngọc 13/05/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Hồ Gia Hân 09/06/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Phạm Thị Thảo Ni 19/12/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH (7h15 Tập trung tại hội trường lầu 6 khu A)



11 Phan Thị Thu Hiền 12/12/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Nguyễn Thị Thu Trâm 29/12/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Đa Thị Huỳnh Hương 28/04/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Phạm Thị Kiều Thu 11/07/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Nguyễn Trọng Nhân 01/02/2004 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Nguyễn Thị Thu Trang 20/06/2003 17 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Đỗ Thị Thu Hà 21/01/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/06/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Lê Thanh Thi 07/07/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Nguyễn Hồng Thi 15/10/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Lê Thị Hoài Thy 06/11/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Đào Liễu Phụng Nhi 11/08/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Trần Nguyễn Kim Quyên 17/07/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Nguyễn Huỳnh Trâm Ân 08/03/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Văn Thị Hiền 30/05/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Nguyễn Thị Bích Thuận 02/09/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Trần Thị Anh Thư 11/02/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 06/06/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/01/1995 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Triệu Khánh Hà 08/08/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/03/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Võ Thị Thanh Vân 14/06/2003 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

17 Hoàng Thế Anh 11/11/2002 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

18 Nguyễn Thị Thúy Chi 22/07/2004 18 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Bạch Lê Như Thùy 22/08/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Huỳnh Võ Hoài Thương 07/03/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Nguyễn Thị Nhật Linh 10/05/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Đỗ Thị Mỹ Linh 20/06/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Nguyễn Thị Hồng An 29/12/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Đinh Thị Loan 04/06/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Lư Huỳnh Trúc Nhã 27/02/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Võ Thị Thơ 12/02/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Lương Thị Loan 11/11/2002 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Chu Thị Thanh Thương 06/10/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Hoàng Kim Chi 19/04/2002 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Tống Phương Thùy 18/07/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Nguyễn Võ Thành Thái 21/12/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

14 Phan Trần Khánh Vân 20/10/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Đoàn Thị Bảo Nguyên 14/07/2003 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Phan Ngọc Linh 21/05/2004 19 KẾ TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Nguyễn Thị Vân Anh 02/03/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Nguyễn Thị Thu Đang 01/10/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Trần Tuấn Khanh 25/08/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Trần Thị Thanh Tiền 22/10/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Nguyễn Thị Thanh Ngân 17/05/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Võ Thị Mỹ Linh 21/04/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Chu Mỹ Hạnh 06/10/2002 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Thiên Thị Hồ 12/09/2002 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Phan Thị Ngọc Huỳnh 24/02/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/12/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Lý Thanh Thảo 05/10/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Nguyễn Thị Hải Yến 17/02/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

13 Lê Hồng Ngà 06/05/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH



14 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 06/01/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

15 Nguyễn Hồng Thắm 12/12/2004 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

16 Huỳnh Thị Diễm 20/10/2003 20 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Nguyễn Thị Mỹ Oanh 09/06/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

2 Phạm Thị Lài 13/06/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

3 Trần Thị Mỹ Quyên 03/03/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

4 Nguyễn Thị Kim Oanh 31/03/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5 Đặng Toàn Quốc 11/09/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

6 Nguyễn Thị Thu Na 23/04/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

7 Trần Thị Huệ 16/11/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

8 Lục Thị Hoài 13/08/2004 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

9 Nguyễn Thị Lệ Thao 14/03/2004 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

10 Phạm Thị Hải Vân 02/03/2004 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

11 Nguyễn Xuân Mai 04/01/2004 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

12 Bùi Trần Hà My 13/10/2003 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

1 Cao Thị Kim Vân 24/10/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Huỳnh Thị Minh Tuyền 03/02/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Bùi Thị Quỳnh Trang 08/12/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Việt Mai 09/11/2002 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Lê Thị Mỹ Lan 19/04/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Khánh Ngoan 20/04/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 29/07/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/04/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Đặng Thanh Thúy 25/12/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Bùi Thị Ngọc Thảo 27/05/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Phan Hồng Phương 12/09/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trần Thị Cẩm Vi 17/08/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phan Thị Cẩm Tiên 20/11/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Mỹ Vân 22/09/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Minh Nhật 09/09/2003 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Võ Thị Nhương 05/11/2002 22 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thanh Gia Huy 30/03/2002 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Huỳnh Thị Thùy Giang 06/07/2004 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Lê Thị Kim Hồng 04/06/2004 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Phạm Thanh Huệ 14/10/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Phạm Thị Mai Hương 21/01/2002 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Lê Thị Thúy Diễm 01/01/2001 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 16/06/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Mi Na 12/10/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Tú Trinh 01/06/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Hồ Thị Thu Trang 04/11/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Đỗ Lan Bảo Ngọc 16/09/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phan Gia Huệ 12/09/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Linh Thị Thêm 18/08/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Lê Thị Kim Hân 31/10/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Thúy Đoan 13/05/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Thị Tuyết Thạch 21/02/2003 23 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Chu Hảo Trâm 10/02/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Hà Ngọc Phương Trang 22/04/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Diễm My 08/12/1999 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Thị Khánh Ly 03/04/2002 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (8h00 Tập trung tại phòng A501, A502 khu A)

KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH (8h00 Tập trung tại phòng A506 khu A)



5 Phạm Ngọc Huỳnh 30/07/2002 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 09/10/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Hồ Trần Thạch Lam 22/02/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Cẩm Hà 06/06/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Lý Quỳnh Anh 04/02/2004 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Võ Ngọc Hòa 12/01/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/05/1999 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phạm Thị Ninh Tịnh 10/12/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Đào Tuyết Kim Loan 10/08/2003 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trịnh Thị Yến Nhi 21/09/2001 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Phượng Hằng 14/10/2004 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH
16 Nguyễn Thị Kim Na 23/08/2004 24 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Phan Thị Uyên Hà 28/08/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Đỗ Thị Mỹ Duyên 02/01/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Duy Hồ Ngọc Long 05/07/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Trần Hiền Ngân 10/04/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Ngọc Luyên 21/11/2002 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Trương Thị Khánh Linh 27/12/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Đàm Thị Như Huỳnh 13/07/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Trần Thị Bích Hằng 28/09/2004 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Đinh Thị Thảo 25/07/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Tô Thành An 19/05/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Phạm Quỳnh Như 13/09/2004 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phạm Thị Mỹ Chung 31/07/2004 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Tô Thị Thu Thúy 20/05/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Phan Nữ Thanh Ngân 04/01/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Phan Thị Như Quỳnh 01/05/2004 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Võ Thị Kim Tuyến 14/05/2003 25 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Ngọc Tường Vy 27/10/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Chế Lê My 23/11/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Lê Thị Như Bình 04/03/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Dương Thị Hồng 30/10/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Mai Tuyết Nhi 22/08/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/06/2004 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Thanh Diệp 28/07/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Võ Thị Diễm My 16/07/2004 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Trần Thị Xuân Lài 22/03/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/06/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Võ Tăng Thị Quỳnh Anh 04/05/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Huỳnh Thị Nhàn 03/01/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phạm Thị Yến Chi 10/01/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trần Thị Ngọc Giàu 26/06/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Võ Thị Hồng Ngọc 11/08/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/10/2003 26 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Cẩm Thi 03/10/2003 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Trần Bích Thủy 14/07/2003 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Minh Thư 09/03/2001 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hoàng Thị Minh 13/10/2003 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Vương Thị Ngọc Ánh 27/01/2003 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Trần Hoàng Như Ý 27/09/2004 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Phan Thị Mỹ Phương 09/01/2004 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Bùi Thị Mỹ Duyên 08/02/2004 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Hoàng Đình Mẫn 22/06/2001 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



10 Bùi Thị Mỹ Nhi 18/03/2004 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Trần Thị Y Bình 17/06/2002 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Minh Chiến 19/12/2002 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Dương Quốc Tú 13/04/2002 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Ánh Nhi 01/04/2004 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Võ Thị Như Ý 15/08/2001 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Trương Minh Phú 14/02/2002 27 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 09/05/2002 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Cao Thị Bích Thuận 06/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Văn Tài 21/09/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Trình Phạm Hướng Dương 13/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Huỳnh Bùi Tiền Dưỡng 23/10/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/02/2004 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Trần Văn Lương Hiền 01/10/2002 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Lê Trần Bảo Trâm 27/08/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Trần Thị Như Ý 18/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Thị Kim Chi 15/08/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Thanh Thu Nguyệt 11/04/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trần Thị Thương Mến 30/07/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Kiều Nguyễn Anh Thư 12/11/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Hồ Nhã Linh 04/05/2003 28 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Ngọc Linh 03/03/2004 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Lê Nguyễn Minh Tuyền 10/03/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Trương Thị Mỹ Tâm 13/12/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Ngô Thị Nguyên 10/03/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Tường Vi 04/05/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Đinh Thị Phương Thảo 22/08/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lê Thị Hồng Cúc 13/12/2004 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Trần Thị Kim Anh 10/10/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Bùi Thị Mỹ Hạnh 08/02/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Võ Văn Tuấn Kiệt 02/08/2002 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Trần Lê Thị Kim Liên 01/06/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Cao Thị Thanh Tuyền 16/05/2004 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phạm Thị Út Ly 24/08/2002 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Hồ Thụy Hạ Du 12/10/2002 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Mai Thị Thùy Dương 20/09/2003 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Đào Thị Hoàng Yến 27/08/2004 29 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Lê Ngọc Bảo Trân 26/03/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 13/11/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Lương Hoàng Anh 03/11/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Mai Thị Ngãi 03/07/2004 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/11/2004 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Trần Thị Kiều Trang 04/06/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Tần Quỳnh Hương Thảo 09/04/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Trần Diệu Ngân 03/09/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Đỗ Thị Bích Phượng 24/04/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Mai Phương 02/02/2002 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Lê Văn Hiệp 01/07/2003 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Huỳnh Thị Diễm Thúy 01/03/2004 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/02/2004 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Nhàn 14/10/2004 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



15 Nguyễn Trần Đức Anh 11/01/2002 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Phan Đạt Phúc 26/08/2002 30 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Huỳnh Quốc Thái 14/06/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Huyền Thương 17/03/2004 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Thu Hảo 22/02/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hồ Quốc Khải 20/10/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Lê Uyên Chi 30/07/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Lê Hương Quỳnh 16/06/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/07/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Võ Trần Tú Nhi 25/05/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Vũ Nguyễn Thanh Hà 19/11/2001 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Ngô Thị Vân Kiều 03/06/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/03/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trần Thị Thùy Trang 28/04/2004 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Huỳnh Tiến Tài 30/09/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Đoàn Thị Lan Trinh 20/06/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Nữ Tường Vy 09/11/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Đinh Hồng Trinh 12/12/2003 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Lê Thị Tiểu Lam 09/06/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Vương Tiểu Mẫn 03/10/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Lê Thị Thắm 10/06/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hoàng Thị Thu Thảo 08/11/2004 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Lữ Thị Hương 02/10/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thanh Sang 24/10/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Dương Cao Ngân Quyên 02/09/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Hồng Vân 18/10/2004 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Minh Hiếu 26/08/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Thanh Tú 05/02/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Ngô Thị Thùy Trang 17/01/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Thành Vinh 24/10/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Hồ Thị Tuyết Hồng 15/08/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Hồ Thị Mỹ Yến 07/11/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Anh Vỹ 14/09/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/07/2003 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Hà Phương 09/02/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/05/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Phạm Thị Thu Hiền 25/05/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Lại Thị Quỳnh Nhi 07/09/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Vũ Ngọc Yến 15/10/2004 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 27/12/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thanh Sang 14/04/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Bùi Đặng Thanh Vân 11/07/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Hiên 25/02/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thúy Ngân 26/10/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Não Thủy Hằng Nâu 15/04/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Đào Thị Phương Uyên 17/07/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Hoàng Nữ Thúy Nga 09/11/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Tú Quyên 29/10/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Võ Thị Hồng Anh 18/08/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Phạm Huỳnh Mỹ Quyền 22/12/2003 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Phan Thị Ánh Nguyệt 15/07/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Quách Ngọc Thuỳ Linh 19/11/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Huỳnh Thị Tú Trinh 10/05/2000 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/11/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Đinh Minh Hiền 12/09/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Lương Thị Diệu 03/09/2004 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Ngô Thị Kim Ngân 01/02/2004 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Hoài Ly 27/04/2004 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Mỹ Hương 04/08/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Phan Thị Thảo Vi 23/08/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Trần Thị Quế Trâm 11/06/2004 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trần Quang Nhật 01/12/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/10/2003 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Lê Thị Kiều My 25/02/2004 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Bùi Văn Đạt 16/04/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2 Võ Thị Kim Mến 02/11/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3 Nguyễn Thanh Huy 04/05/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4 Nguyễn Nhật Trường 28/03/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 Nguyễn Thị Kim Chi 28/04/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6 Đinh Thị Kim Trinh 17/09/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7 Lê Tấn Cường 27/06/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8 Nguyễn Văn Bắc 26/12/2002 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9 Quách Trung Nguyên 04/09/2002 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10 Nguyễn Thị Hương Giang 05/11/2002 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11 Nguyễn Đăng Khoa 31/10/2003 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12 Lê Hoàng Hậu 23/12/2002 35 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Phan Anh Tài 05/05/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2 Trần Thị Yến Nhi 11/08/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3 Lê Văn Tấn Lực 10/09/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4 Trần Thị Mỹ Huệ 02/08/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 Phạm Thị Thủy Tiên 05/08/2002 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6 Lê Hoàng Hậu 23/12/2002 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7 Huỳnh Thanh Duy 26/08/2002 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nghi 06/08/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9 Trần Thị Xuân Mai 01/02/2002 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10 Nguyễn Trường Giang 22/04/2004 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11 Hoàng Minh Nhật 01/01/1998 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12 Châu Thị Kim Duyên 10/09/2002 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13 Phan Đình Hiếu 30/09/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14 Lê Kim Ngân 07/03/2003 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Nguyễn Quốc Hải 02/06/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

2 Hồ Quý Nhị 02/10/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

3 Lê Thái Sơn 01/10/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

4 Trượng Ngọc Nhân 04/09/2002 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

5 Hà Mai Hậu 05/04/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

6 Dư Việt Nhật 13/01/2002 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

7 Trần Xuân Minh 20/09/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

8 Trần Trí Cường 01/05/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

9 Ngô Tấn Thái 08/02/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

10 Nguyễn Quyền Huy 09/06/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

11 Phạm Công Khang 10/12/2002 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

12 Nguyễn Minh Tâm 02/12/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

13 Huỳnh Tấn Bão 20/09/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

14 Châu Văn Dương 25/12/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

KHOA CƠ KHÍ (8h30 Tập trung tại phòng A503 khu A)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (8h30 Tập trung tại phòng A503 khu A)



15 Phạm Tấn Quốc 30/03/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

16 Lê Thanh Vĩnh Khương 29/09/2003 37 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

1 Hoàng Văn Mạnh 09/12/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

2 Cái Trung Nguyên 29/04/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

3 Phạm Văn Sáng 14/11/2002 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

4 Hoàng Văn Minh 26/02/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

5 Nguyễn Minh Cảnh 15/09/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

6 Lê Dương Tiến 04/02/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

7 Nguyễn Văn Hòa 19/12/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ 

8 Trần Văn Hiếu 05/06/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ 

9 Nguyễn Ngọc Lâm 20/10/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ 

10 Nguyễn Hồng Nguyện 10/06/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ 

11 Nguyễn Thanh Hổ 29/08/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ 

12 Vũ Nhật Trường 20/05/2003 38 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ 

13 Trương Hoàng Việt 28/08/2003 38 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CƠ KHÍ 

14 Lê Hoàng Huy 29/05/2001 38 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ 

15 Trần Văn Anh Đức 25/08/2001 38 CẮT GỌT KIM LOẠI CƠ KHÍ 

1 Trương Hải Hùng 16/04/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

2 Phan Minh Trí 02/11/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

3 Lương Bá Trọng 15/12/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

4 Võ Minh Tiến 05/12/2001 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

5 Phan Khắc Linh 03/03/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

6 Thái Văn Thiện 25/02/2002 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

7 Nguyễn Thế Vinh 30/04/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

8 Phan Nguyễn Minh Thiện 21/03/2002 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

9 Lê Bảo Kiền 17/08/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

10 Nguyễn Thanh Nhựt 16/05/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

11 Chế Việt Cường 10/11/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

12 Lê Văn Sỹ 30/12/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

13 Nguyễn Tấn Bảo 27/03/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

14 Hồ Gia Bảo 24/10/2002 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

15 Miểu Văn Trên 20/10/2001 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

16 Nguyễn Minh Công Danh 07/03/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

17 Phạm Anh Phúc 18/09/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

18 Nguyễn Quốc Toản 19/06/2003 39 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ 

1 Nguyễn Trần Hoàn Vũ 17/11/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2 Trượng Bình Phước 18/05/2001 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3 Huỳnh Quốc Công 08/06/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

4 Nguyễn Hoài Nam 10/07/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

5 Trương Thanh Triều 06/10/2001 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Long Quốc Viên 17/06/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Nguyễn Đăng Khoa 19/08/2004 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Đoàn Ngọc Quế 29/09/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Trần Thị Ngọc Trâm 28/02/2004 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

10 Đặng Đức Phú 07/07/2003 40 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

1 Nguyễn Tấn Triện 20/06/2002 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2 Nguyễn Minh Tuyền 18/06/2003 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3 Huỳnh Huy Hùng 17/08/2004 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

4 Võ Đức Thịnh 16/11/2004 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

5 Phùng Ninh Anh Trí 02/11/2003 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Vi Tuấn Hùng 21/03/2004 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Nguyễn Tấn Huy 24/01/2004 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (8h30 Tập trung tại phòng A503 khu A)



8 Phan Thành Nhân 18/10/2003 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Đặng Quang Huy 08/04/2003 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

10 Nguyễn Duy Quang 19/09/1999 41 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ


